
 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước  

của Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023 

 

 

STT 
Tên loại      

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản 
Tên gọi của văn bản 

Lý do hết hiệu lực, ngưng 

hiệu lực 

Ngày hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ 

1 QUYẾT ĐỊNH 

 

757/2012/QĐ-UBND    

Ngày 25/6/2012 

 

Quyết định về việc ban hành Quy 

chế tổ chức và hoạt động của Trung 

tâm Dạy nghề và Giáo dục thường 

xuyên huyện Cát Hải 

Được thay thế bởi Quyết định 

số 1397/QĐ-UBND ngày 

21/10/2016 của UBND huyện 

về việc phê duyệt Quy chế tổ 

chức và hoạt động của Trung 

tâm Giáo dục nghề nghiệp – 

Giáo dục thường xuyên huyện 

Cát Hải 

21/10/2016 

2 QUYẾT ĐỊNH 
842/2014/QĐ-UBND    

Ngày 21/05/2014 

Quyết định ban hành Quy định tổ 

chức và hoạt động của Phòng Tài 

chính-Kế hoạch huyện Cát Hải 

Được thay thế bởi Quyết định 

số 12/2020/QĐ-UBND ngày 

26/8/2020 của UBND huyện 

ban hành quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ 

chức và quan hệ công tác của 

Phòng Tài chính-Kế hoạch 

 

 

26/8/2020 

3 QUYẾT ĐỊNH 1037/2014/QĐ-UBND   Quyết định ban hành Quy chế tổ Được thay thế bởi Quyết định 11/4/2019 



Ngày 18/6/2014 chức và hoạt động của Đội kiểm tra 

liên ngành về lĩnh vực văn hóa-du 

lịch huyện Cát Hải 

số 421/QĐ-UBND ngày 

11/4/2019 của UBND huyện 

ban hành Quy chế tổ chức và 

hoạt động của Đội kiểm tra liên 

ngành về lĩnh vực văn hóa-du 

lịch và thông tin-truyền thông 

huyện Cát Hải 

4 QUYẾT ĐỊNH 
1415/2014/QĐ-UBND   

Ngày 11/8/2014 

Quyết định ban hành Quy chế công 

tác văn thư, lưu trữ các cơ quan, đơn 

vị thuộc huyện Cát Hải 

 Được thay thế bởi Quyết định 

số 1207/QĐ-UBND ngày 

09/8/2023 ban hành Quy chế 

công tác văn thư, lưu trữ trên 

địa bàn huyện Cát Hải 

09/8/2023 

5 QUYẾT ĐỊNH 
28/2015/QĐ-UBND      

Ngày 09/01/2015 

Quyết định ban hành Quy chế tiếp 

công dân của Ủy ban nhân dân 

huyện Cát Hải. 

Được thay thế bởi Quyết định 

số 2126/QĐ-UBND ngày 

02/11/2023 của UBND huyện 

ban hành Quy chế tiếp công dân 

của Chủ tịch UBND huyện. 

02/11/2023 

6 QUYẾT ĐỊNH 

 

83/2015/QĐ-UBND      

Ngày 22/01/2015 

Quyết định ban hành Quy định vị trí, 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ 

cấu tổ chức, biên chế và mối quan hệ 

công tác của Trung tâm Dân số-

KHHGĐ huyện Cát Hải. 

 Do không còn đối tượng điều 

chỉnh (Cơ quan bị giải thể) 
28/12/2022 

7 QUYẾT ĐỊNH 

 

809/2015/QĐ-UBND    

Ngày 27/5/2015 

 

Quyết định ban hành Quy chế quản 

lý người hoạt động không chuyên 

trách ở xã, thị trấn và ở thôn, tổ dân 

phố trên địa bàn huyện 

Văn bản quy định chi tiết hết 

hiệu lực 
01/01/2022 

8 QUYẾT ĐỊNH 1326/2015/QĐ-UBND    
Quyết định ban hành Quy chế quản 

lý hoạt động du lịch trên địa bàn 

Được thay thế bởi Quyết định 

số 26/2020/QĐ-UBND ngày 
15/10/2020 



Ngày 22/7/2015 huyện Cát Hải 02/10/2020 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Hải Phòng ban 

hành Quy chế hoạt động du lịch 

trên các vịnh thuộc quần đảo 

Cát Bà, huyện Cát Hải, thành 

phố Hải Phòng 

9 QUYẾT ĐỊNH 
12/2016/QĐ-UBND        

Ngày 13/01/2016 

Quyết định ban hành Quy định, tổ 

chức và hoạt động của Ban quản lý 

các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà 

Được thay thế bởi Quyết định 

số 208/QĐ-UBND ngày 

01/3/2023 quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ 

chức và quan hệ công tác của 

Ban Quản lý các vịnh thuộc 

quần đảo Cát Bà 

01/3/2023 

10 QUYẾT ĐỊNH 
902/2016/QĐ-UBND      

Ngày 03/7/2016 

Quyết định ban hành Quy chế làm 

việc của UBND huyện 

Được thay thế bởi Quyết định 

số 968/QĐ-UBND ngày 

26/7/2021 ban hành Quy chế 

làm việc của UBND huyện Cát 

Hải nhiệm kỳ 2021-2026 

26/7/2021 

11 QUYẾT ĐỊNH 
01/2020/QĐ-UBND        

Ngày 12/8/2020 

Quyết định ban hành Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ 

chức và quan hệ công tác của Phòng 

Tư pháp 

Được thay thế bởi Quyết định 

số 02/2021/QĐ-UBND ngày 

31/12/2021 của UBND huyện 

ban hành quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ 

chức và quan hệ công tác của 

Phòng Tư pháp 

 

08/01/2022 

12 QUYẾT ĐỊNH 
02/2020/QĐ-UBND        

Ngày 12/8/2020 

Quyết định ban hành Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ 

chức và quan hệ công tác của Phòng 

Nông nghiệp và PTNT 

Được thay thế bởi quyết định 

196/2023/QĐ-UBND ngày 

08/8/2023 của UBND huyện 

ban hành quy định chức năng, 

15/8/2023 



nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ 

chức và quan hệ công tác của 

Phòng Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn 

13 QUYẾT ĐỊNH 
04/2020/QĐ-UBND        

Ngày 12/8/2020 

Quyết định ban hành Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ 

chức và quan hệ công tác của Phòng 

Nội vụ 

Được thay thế bởi Quyết định 

số 836/2022/QĐ-UBND ngày 

07/7/2022 của UBND huyện 

ban hành quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ 

chức và quan hệ công tác của 

Phòng Nội vụ, Lao động, 

Thương binh và Xã hội 

7/7/2022 

14 QUYẾT ĐỊNH 
06/2020/QĐ-UBND        

Ngày 12/8/2020 

Quyết định ban hành Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ 

chức và quan hệ công tác của Phòng 

Kinh tế và Hạ tầng 

Được thay thế bởi Quyết định 

số 764/2023/QĐ-UBND ngày 

21/6/2023 của UBND huyện 

ban hành quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ 

chức và quan hệ công tác của 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

28/6/2023 

15 QUYẾT ĐỊNH 
07/2020/QĐ-UBND        

Ngày 20/8/2020 

Quyết định ban hành Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ 

chức và quan hệ công tác của Phòng 

Y tế 

Được thay thế bởi Quyết định 

số 877/2022/QĐ-UBND ngày 

14/7/2022 của UBND huyện 

ban hành quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ 

chức và quan hệ công tác của 

Văn phòng Hội đồng nhân dân 

và Ủy ban nhân dân huyện 

20/7/2022 

16 QUYẾT ĐỊNH 
08/2020/QĐ-UBND        

Ngày 20/8/2020 

Quyết định ban hành Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ 

chức và quan hệ công tác của Văn 

phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban 

Được thay thế bởi Quyết định 

số 877/2022/QĐ-UBND ngày 

14/7/2022 của UBND huyện 

ban hành quy định chức năng, 

20/7/2022 



nhân dân huyện nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ 

chức và quan hệ công tác của 

Văn phòng Hội đồng nhân dân 

và Ủy ban nhân dân huyện 

17 QUYẾT ĐỊNH 
09/2020/QĐ-UBND        

Ngày 20/8/2020 

Quyết định ban hành Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ 

chức và quan hệ công tác của Phòng 

Lao động, Thương binh và Xã hội 

Được thay thế bởi Quyết định 

số 836/2022/QĐ-UBND ngày 

07/7/2022 của UBND huyện 

ban hành quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ 

chức và quan hệ công tác của 

Phòng Nội vụ, Lao động, 

Thương binh và Xã hội 

07/7/2022 

18 QUYẾT ĐỊNH 
11/2020/QĐ-UBND        

Ngày 26/8/2020 

Quyết định ban hành Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ 

chức và quan hệ công tác của Phòng 

Tài nguyên và Môi trường 

Được thay thế bở Quyết định số 

01/2021/QĐ-UBND ngày 

29/11/2021 của UBND huyện 

ban hành quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ 

chức và quan hệ công tác của 

Phòng Tài nguyên và Môi 

trường 

06/12/2021 
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